
Mã trận: Giờ:

Số áo TĐ DB K Số áo TĐ DB K

1 Dương Hồng Sơn (GK)  1 Nguyễn Sỹ Khang (GK) X

4 Nguyễn Văn Dũng X 2 Lê Phương Thời X

5 Nguyễn Văn Biển V 5 Danh Lương Thực X

6 Bùi Văn Hiếu V 6 Rơ Lan Dem

7 Hector H. K. Vaghaun V 7 Lê Viết Mẫn C V

8 Cao Sỹ Cường X 8 Trần Xuân Phú X

10 Nguyễn Văn Quyết V 9 Nguyễn Hồng Quân X

11 Phạm Thành Lương V 10 Trương Công Thảo V

13 Nguyễn Tiến Dũng 11 Đặng Ngọc Tùng V

14 Nguyễn Hồng Tiến V 12 Ngô Vũ Thắng X

16 Lê Văn Nghĩa (GK) X 13 Hoàng Trọng Phú V

17 Lê Hồng Minh 14 Rmah Guch

18 Phan Đỗ Nhật Tân X 17 Huỳnh Văn Ly V

19 Thạch Bảo Khanh X 18 Đỗ Thanh Sang V

20 Gonzalo D. Marronkle C V 19 Nguyễn Mậu Thìn V

21 Nguyễn Ngọc Duy X 21 Lê Thanh Tài V

22 Nguyễn Quốc Long 22 Dương Văn An

23 Nguyễn Hải An X 23 Nguyễn Văn Ngọ V

25 Phạm Văn Thuần X 25 Dư Văn Bé (GK)

30 Nguyễn Văn Công (GK) V 26 Lê Thế Mạnh

37 Sầm Ngọc Đức V 27 Ngô Văn Nhựt (GK) V

39 Hoàng Vũ O. Samson V 28 Trần Quốc Tuấn V

55 Phạm Văn Thành 30 Lê Việt Khoa
89 Đào Duy Khánh V

Ghi chú: - TĐ: Thi đấu V - DB: Dự bị X - K: Không thi đấu

- Thủ môn (GK) - Đội trưởng (C) - Bị đình chỉ thi đấu

O

Trợ lý 1: Dương Ngọc Tân Giám sát trọng tài: Nguyễn Văn Mùi

Trợ lý 2:

Trọng tài thứ 4: Nguyễn Phương Nam GSTĐ (Ký tên)

Trần Văn Hải Điều phối viên: Trần Quốc Hưng

Ký tên: Ký tên: Ký tên: Ký tên:

Trọng tài: Ngô Mạnh Cường Giám sát trận đấu: Nguyễn Nam Tiến

HLV trưởng: Trưởng đoàn HLV trưởng: Trưởng đoàn

Phan Thanh Hùng Nguyễn Quốc Hội Lư Đình Tuấn Võ Thành Danh

Đội bóng:

Họ và tên Họ và tên

Tuổi trung bình Tuổi trung bình 25,17

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
       GIẢI BÓNG ĐÁ CÚP QUỐC GIA - KIENLONGBANK 2014

VÒNG 1/8

8 Ngày: 18/5/2014 Hàng Đẫy - Hà Nội

Đăk Lăk

Màu trang phục: Trắng-Vàng-Trắng/Xanh Màu trang phục:

17h30 Sân thi đấu:

Đỏ-Đỏ-Đỏ/Xanh

Đội bóng: Hà Nội T&T


